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CTY TNHH PKĐK HỮU THIỆN NGHĨA HÀNH 

HỮU THIỆN NGHĨA HÀNH 

Số: 09 /DSHN-HTNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Hữu Thiện Nghĩa Hành 

2. Địa chỉ: LK03-15-16-17-18-19 Khu dân cư Đồng Dinh, đường Phạm Văn Đồng, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 07h00-11h30, 13h30-17h00 từ thứ Hai đến Chủ nhật. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

Ghi chú 

(1) (2) (3)  (7) (8) (9) (10) 

PHÒNG KHÁM NỘI 

1  Lê Hùng Hậu 000695/ĐL-GPHN Chuyên khoa Nội khoa Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật; 

Phụ trách PK Nội; 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội; 

tại PK Nội, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

2  Nguyễn Trọng Đường 010480/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội; 

BS thực hiện Siêu âm; 

tại PK Nội, phòng Cấp cứu, phòng Siêu 

âm 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

3  Phan Thị Hằng Thu 006127/QNG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội; 

BS thực hiện Siêu âm;; 

tại PK Nội, phòng Cấp cứu, phòng Siêu 

âm 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

4  Võ Duy Chương 000220/QNG-GPHN Chuyên khoa Nội khoa Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội; 

Bác sĩ thực hiện Siêu âm; 

Bác sĩ đọc kết quả Điện tim; 

tại PK Nội, phòng Cấp cứu, phòng Siêu 

âm, phòng Điện tim 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

5  Nguyễn Thị Thu Thủy 058839/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h thứ Bảy 

và Chủ nhật, theo sự phân công của lãnh 

đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nội; 

tại PK Nội, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

Không toàn 

thời gian 
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6  Huỳnh Thị Mỹ Lệ 006548/BD-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, 

hộ sinh, kỹ thuật y 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Điều dưỡng; 

tại PK Nội, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

PHÒNG KHÁM NHI 

7  Cao Thị Ni Ni 006525/HCM-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Phụ trách PK Nhi; 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nhi; 

tại PK Nhi, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

8  Lưu Thị Hoài 008583/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa Chiều thứ Bảy: 13h30-17h; 

Sáng Chủ nhật: 7h-11h30 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa Nhi; 

tại PK Nhi, phòng Cấp cứu 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 

13h30-17h từ thứ Hai đến 

thứ Sáu; tại Phòng khám đa 

khoa Y Dược Ban Mê - 

tỉnh Đắk Lắk 

Không toàn 

thời gian 

PHÒNG KHÁM Y HỌC CỔ TRUYỀN 

9  Nguyễn Thanh Sang 003928/PY-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; 

* Bổ sung PVHĐ CM: KBCB chuyên khoa 

PHCN 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Phụ trách PK Y học cổ truyền; 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT-

PHCN; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

10  Lương Văn Ba 4208/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

11  Bùi Phạm Tuấn Kiệt 010360/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

12  Nguyễn Đình Thạo 000765/QNG-GPHN Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

13  Nguyễn Thị Thanh Tuyền 000867/QNG-GPHN Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Bác sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

14  Võ Ngọc Trang 007191/LA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

15  Nguyễn Anh Tuấn 005615/QNG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

16  Nguyễn Thị Thương 000250/YB-GPHN Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ KBCB chuyên khoa YHCT thực 

hiện kỹ thuật PHCN; 

tại PK YHCT 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 
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17  Nguyễn Trần Hoài Thương 009889/ĐL-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, KBCB thông thường 

theo QĐ tại TT liên tịch số 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Nội vụ QĐ mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ YHDP, y sỹ 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ Đa khoa thực hiện kỹ thuật PHCN; 

tại PK YHCT 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

18  Lê Đỗ Hoài Khải 0004294/LA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

19  Vũ Thị Ngọc 008848/ĐL-CCHN Kỹ thuật viên vật lý trị liệu - phục hồi chức 

năng 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Kỹ thuật viên PHCN; 

tại PK YHCT 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

20  Nguyễn Thị Thân 000808/QNG-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT 

Ngoài giờ hành chính; tại 

Phòng khám bệnh, chữa 

bệnh YHCT Thân Thương 

- tỉnh Quảng Ngãi 

 

21  Võ Thành Tuệ 002007/ĐL-GPHN Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

22  Trần Thị Tuyến 000961/QNG-GPHN Y học cổ truyền Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Y sĩ KBCB chuyên khoa YHCT; 

tại PK YHCT 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

23  Đinh Thị Gằm 004795/QNG-CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Điều dưỡng; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

24  Lương Vũ Thị Bích Diễm 005314/QNG-CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều 

dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Điều dưỡng; 

tại PK YHCT, phòng Cấp cứu 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

PHÒNG XÉT NGHIỆM 

25  Lê Thị Mỹ Hạnh 003990/QNG-CCHN Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Phụ trách phòng Xét nghiệm; 

Kỹ thuật viên Xét nghiệm; 

tại phòng Xét nghiệm 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

26  Hồ Thị Xuân Vui 004731/QNG-CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Kỹ 

thuật viên Xét nghiệm theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Kỹ thuật viên Xét nghiệm; 

tại phòng Xét nghiệm 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

27  Võ Anh Vỹ 007727/ĐNA-CCHN Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Kỹ thuật viên Xét nghiệm; 

tại phòng Xét nghiệm 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 

 

PHÒNG X-QUANG 

28  Phạm Tấn Dũng 005827/QNG-CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Kỹ 

thuật viên Hình ảnh y học theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV 

Sáng: 7h-11h30, chiều: 13h30-17h từ thứ 

Hai đến thứ Bảy, làm ngoài giờ theo sự 

phân công của lãnh đạo PK 

Phụ trách phòng X-quang; 

Kỹ thuật viên X-quang; 

tại phòng X-quang 

Không hành nghề ở cơ sở 

KCB khác 
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29  Đỗ Thị Hồng Ý 0000393/GL-GPHN Hình ảnh y học Chiều thứ Bảy: 13h30-17h; 

Sáng Chủ nhật: 7h-11h30 

Kỹ thuật viên X-quang; 

tại phòng X-quang 

Sáng: 7h-11h, chiều: 13h-

17h từ thứ Hai đến thứ Sáu; 

tại Phòng khám đa khoa 

Pasteur Gia Lai - tỉnh Gia 

Lai 

Không toàn 

thời gian 

 

 Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2026 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN 

 

 

 

 

 

LÊ HÙNG HẬU 

 


